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A. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH
- Thời lượng chương trình cho cả cấp học  là 35 tiết, mỗi tiết 45 phút.

- Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

- Nhóm giáo viên GDQP-AN trường PT DTNT THCS & THPT huyện Mai Châu xây dựng chương trình môn GDQP-AN và áp dụng vào giảng dạy trong năm học 2017 -2018. 

-  Hướng dẫn chương trình thực hiện theo sách GDQP- AN lớp 10 - Sách giáo viên.

- Yêu cầu Giáo viên thực hiện đúng đủ số tiết lí thuyết và thực hành đã quy định trong kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực HS , không tự ý cắt xén, đảo, giãn chương trình.

1. Đổi mới ph​ương pháp dạy học

- Phải đảm bảo dạy đủ số tiết thực hành và lí thuyết.

- Các nội dung lí thuyết và thực hành có thể đảo nhau sao cho phù hợp với điều kiện thời tiết.

- Tổ chức tiết dạy sao cho khoa học, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất.

- Tăng vận dụng phư​ơng pháp trò chơi và hội thao quốc phòng.

- Bỗi dư​ỡng cho học sinh kĩ năng tự quản, tự điều khiển và tham gia đánh giá kết quả học tập.

- Sử dụng thiết bị dạy học một cách hiệu quả, tiết kiệm, an toàn,( đặc biệt khi sử dụng vũ khí quốc phòng) góp phần đổi mới ph​ương pháp dạy học có hiệu quả cao nhất. 

2. Kiểm tra đánh giá
- Đánh giá hiệu quả của việc giáo dục tình cảm, hứng thú, thái độ tích cực, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức cố gắng vư​ơn lên trong học tập của học sinh. 
- Kết hợp giữa kiểm tra lí thuyết và thực hành.

- Đánh giá bằng cho điểm.

B. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT (ĐẢO BÀI THEO SGK)
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MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Cả năm  
: 35 tuần .


 = 35 tiết.

Học kì I 
: 17 tuần  x  01 tiết/tuần. 
= 17 tiết.  
Học kì II
: 18 tuần  x  01 tiết/tuần. 
= 18 tiết.

	Tiết theo

PPCT
	TÊN BÀI
	THỜI GIAN

	
	
	Tổng số tiết
	Lý thuyết
	Thực hành

	BÀI 5
	THƯỜNG THỨC PHÒNG TRÁNH MỘT SỐ LOẠI BOM, MÌN, ĐẠN, THIÊN TAI VÀ CHÁY NỔ
	02
	02
	

	1
	Bom, đạn và cách phòng tránh.
	
	
	

	2
	Thiên tai, tác hại của chúng và cách phòng tránh.
	
	
	

	BÀI 7
	ĐỘI NGŨ TỪNG NGƯỜI KHÔNG CÓ SÚNG
	06
	
	06

	3
	Thực hành luyện tập động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ. 
	
	
	

	4
	Thực hành luyện tập động tác chào, ngồi xuống, đứng lên.
	
	
	

	5
	Ôn luyện các động tác đã học.
	
	
	

	6
	Thực hành luyện tập động tác giậm chân, đi đều, đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp.
	
	
	

	7
	Thực hành luyện tập động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái, chạy đều, đứng lại.
	
	
	

	8
	Thực hành ôn luyện tổng hợp
	
	
	

	BÀI 8
	ĐỘI NGŨ TIỂU ĐỘI
	04
	
	04

	9
	Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.
	
	
	

	10
	Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc, đội hình tiểu đội 2 hàng dọc
	
	
	

	11
	Đội hình tiểu đội tiến, lùi, qua phải, qua trái, điểm số. 
	
	
	

	12
	Giãn đội hình, thu đội hình, ra khỏi hàng, về vị trí,
	
	
	

	BÀI 1
	LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM
	04
	04
	

	13
	Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam.
	
	
	

	14
	Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam.
	
	
	

	15
	Lịch sử Công an nhân dân Việt Nam.
	
	
	

	16
	Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.
	
	
	

	17
	Kiểm tra học kỳ I
	01
	
	01

	BÀI 2
	 GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH VIỆT NAM
	02
	02
	

	18
	Giáo dục quốc phòng và an ninh Việt Nam.
	
	
	

	19
	Giáo dục quốc phòng và an ninh Việt Nam. (tiếp).
	
	
	

	BÀI 3
	GIỚI THIỆU MỘT SỐ LUẬT VỀ QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH VIỆT NAM
	02
	02
	

	20
	Giới thiệu một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam.
	
	
	

	21
	Giới thiệu một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam (tiếp)
	
	
	

	BÀI 4
	GIỮ GÌN AN NINH CHÍNH TRỊ VÀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI
	04
	04
	

	22
	Giữ gìn an ninh chính trị và  bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
	
	
	

	23
	Giữ gìn an ninh chính trị và  bảo đảm trật tự an toàn xã hội (tiếp)
	
	
	

	24
	Giữ gìn an ninh chính trị và  bảo đảm trật tự an toàn xã hội (tiếp)
	  
	
	

	25
	Giữ gìn an ninh chính trị và  bảo đảm trật tự an toàn xã hội (tiếp)
	
	
	

	BÀI 6
	MỘT SỐ NỘI DUNG ĐIỀU LỆNH QUẢN LÝ BỘ ĐỘI VÀ ĐIỀU LỆNH CÔNG AN NHÂN DÂN
	02
	02
	

	26
	Điều lệnh quản lý bộ đội.
	
	
	

	26
	Điều lệnh công an nhân dân.
	
	
	

	27
	Kiểm tra 1 tiết
	01
	01
	

	BÀI 9
	KỸ THUẬT MẮC TĂNG VÕNG, BẾP HOÀNG CẦM
	02
	
	02

	28
	Kỹ thuật mắc tăng võng.
	
	
	

	30
	Đào bếp Hoàng Cầm.
	
	
	

	BÀI 10
	KỸ THUẬT CẤP CỨU VÀ CHUYỂN THƯƠNG
	04
	
	04

	31
	Kỹ thuật cầm máu tạm thời.
	
	
	

	32
	Cố đinh tạm thời xương gãy.
	
	
	

	33
	Hô hấp nhân tạo.
	
	
	

	34
	Kỹ thuật chuyển thương.
	
	
	

	35
	Kiểm tra học kỳ II
	01
	
	01

	
	Cộng
	35
	17
	18


BÁO CÁO


Trường PT DTNT THCS & THPT huyện Mai Châu chỉ thực hiện được các bài 5,7,8 có trong sách giáo khoa cũ ( chỉ được 12 tiết). Các bài còn lại chưa có trong SGK, nên chỉ lên khung PPCT để chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên.


Chân thành cảm ơn!
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        MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Cả năm  
: 35 tuần .


 = 35 tiết.

Học kì I 
: 17 tuần  x  01 tiết/tuần. 
= 17 tiết.  
Học kì II
: 18 tuần  x  01 tiết/tuần. 
= 18 tiết.
	Tiết theo

PPCT
	TÊN BÀI
	THỜI GIAN

	
	
	Tổng số tiết
	Lí thuyết
	Thực hành

	BÀI 1
	 BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
	04
	04
	

	1
	Lãnh thổ quốc gia và chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
	
	
	

	2
	Biên giới quốc gia.
	
	
	

	3
	Bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	
	
	

	4
	Bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tiếp).
	
	
	

	BÀI 6
	CÁC TƯ THẾ, ĐỘNG TÁC CƠ BẢN VẬN ĐỘNG TRONG CHIẾN ĐẤU
	06
	
	06

	5
	Thực hành luyện tập động tác đi khom, chạy khom.
	
	
	

	6
	Thực hành luyện tập động tác bò cao, bò thấp.
	
	
	

	7
	Thực hành luyện tập động tác lê cao, lê thấp.
	
	
	

	8
	Thực hành luyện tập động tác trườn.
	
	
	

	9
	Thực hành luyện tập động tác vọt tiến, dừng lại.
	
	
	

	10
	Luyện tập các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường.
	
	
	

	BÀI 8
	KỸ THUẬT SỬ DỤNG LỰU ĐẠN
	06
	01
	05

	11
	Giới thiệu một số loại lựu đạn Việt Nam, quy tắc sử dụng và bảo quản lựu đạn. 
	
	
	

	12
	Tư thế động tác ném lựu đạn,  ném lựu đạn trúng đích.
	
	
	

	13
	Thực hành ném lựu đạn trúng đích.
	
	
	

	14
	Thực hành ném lựu đạn trúng đích (tiếp).
	
	
	

	15
	Thực hành ném lựu đạn trúng đích (tiếp).
	
	
	

	16
	Thực hành ném lựu đạn trúng đích (tiếp).
	
	
	

	17
	Kiểm tra học kỳ I
	01
	
	01

	BÀI 7
	LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH ĐỊA VẬT
	02
	
	02

	18
	Những vấn đề chung về địa hình, địa vật.
	
	
	

	19
	Cách lợi dụng địa hình, địa vật.
	
	
	

	BÀI 3
	KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN
	02
	02
	

	20
	Sự hình thành và phát triển công tác phòng không nhân dân.
	
	
	

	21
	Một số vấn đề cơ bản về công tác phòng không nhân dân.
	
	
	

	BÀI 4
	GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI SÚNG BỘ BINH, THUỐC NỔ, VẬT CẢN VÀ VŨ KHÍ TỰ TẠO
	06
	02
	04

	22
	Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản, và vũ khí tự tạo.
	
	
	

	23
	Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản, và vũ khí tự tạo (tiếp).
	
	
	

	24
	Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản, và vũ khí tự tạo (tiếp).
	
	
	

	25
	Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản, và vũ khí tự tạo (tiếp).
	
	
	

	26
	Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản, và vũ khí tự tạo (tiếp).
	
	
	

	27
	Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản, và vũ khí tự tạo (tiếp).
	
	
	

	28
	Kiểm tra 1 tiết
	01
	01
	

	BÀI 2
	PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
	04
	04
	

	29
	Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
	
	
	

	30
	Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế (tiếp).
	
	
	

	31
	Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế (tiếp).
	
	
	

	32
	Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế (tiếp).
	
	
	

	BÀI 5
	PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ.
	02
	02
	

	33
	Pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
	
	
	

	34
	Pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (tiếp).
	
	
	

	35
	Kiểm tra học kỳ II
	01
	
	01

	
	Cộng:
	35
	16
	19
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      MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Cả năm  
: 35 tuần .


 = 35 tiết.

Học kì I 
: 17 tuần  x  01 tiết/tuần. 
= 17 tiết.  
Học kì II
: 18 tuần  x  01 tiết/tuần. 
= 18 tiết.

	Tiết theo

PPCT
	 TÊN BÀI
	Thời gian

	
	
	Tổng số tiết
	Lý thuyết
	Thực hành

	BÀI 2
	TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
	02
	02
	

	1
	Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam.
	
	
	

	2
	Tổ chức Công An nhân dân Việt Nam.
	
	
	

	BÀI 3
	CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRONG CÁC TRƯỜNG QĐND VIỆT NAM VÀ CAND VIỆT NAM
	02
	02
	

	3
	Nhà tr​ường quân đội và tuyển sinh quân sự.
	
	
	

	4
	Nhà trư​ờng công an và tuyển sinh đào tạo
	
	
	

	BÀI 5
	KỸ THUẬT BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK
	08
	01
	07

	5
	 Một số nội dung về lý thuyết bắn.

 Ngắm bắn,  động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK, tập ngắm chụm và ngắm trúng chụm.
	
	
	

	6
	 Ý nghĩa , đặc điểm, yêu cầu, cách tiến hành ngắm chụm và ngắm trúng chụm.

 Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK.
	
	
	

	7
	Ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu,  điều kiền bài bắn, cách chọn thước ngắm, điểm ngắm
	
	
	

	8
	Cách thực hành ngắm, tập lấy đường ngắm.
	
	
	

	9
	Tập ngắm mục tiêu cố định, tập ngắm chụm và ngắm trúng, chụm.
	
	
	

	10
	Luyện tập ngắm chụm và ngắm trúng, chụm.
	
	
	

	11
	Tập bắn mục tiêu cố định theo điều kiện bài tập.
	
	
	

	12
	Tập bắn mục tiêu cố định theo điều kiện bài tập (tiếp)
	
	
	

	BÀI 1
	BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XHCN SAU NĂM 1975
	02
	02
	

	13
	Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN sau năm 1975.
	
	
	

	14
	Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN sau năm 1975 (tiếp)
	
	
	

	BÀI 4
	 MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM
	02
	02
	

	15
	Một số hiểu biết về chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.
	
	
	

	16
	Một số hiểu biết về chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam (tiếp).
	
	
	

	17
	Kiểm tra học kỳ I
	01
	
	01

	BÀI 6
	TÌM VÀ GIỮ PHƯƠNG HƯỚNG
	02
	
	02

	18
	Tìm và giữ phương hướng
	
	
	

	19
	Tìm và giữ phương hướng (tiếp).
	
	
	

	BÀI 7
	ĐỘI HÌNH CHIẾN ĐẤU CƠ BẢN CỦA TỔ BỘ BINH.
	02
	
	02

	20
	Đội hình chiến đấu cơ bản của tổ bộ binh.
	
	
	

	21
	Đội hình chiến đấu cơ bản của tổ bộ binh (tiếp)
	
	
	

	22
	Kiểm tra 1 tiết
	01
	01
	

	BÀI 8
	THỰC HÀNH TỔNG HỢP
	12
	
	12

	23
	Thực hành tổng hợp.
	
	
	

	24
	Thực hành tổng hợp.
	
	
	

	25
	Thực hành tổng hợp.
	
	
	

	26
	Thực hành tổng hợp.
	
	
	

	27
	Thực hành tổng hợp.
	
	
	

	28
	Thực hành tổng hợp.
	
	
	

	29
	Thực hành tổng hợp.
	
	
	

	30
	Thực hành tổng hợp.
	
	
	

	31
	Thực hành tổng hợp.
	
	
	

	32
	Thực hành tổng hợp.
	
	
	

	33
	Thực hành tổng hợp.
	
	
	

	34
	Thực hành tổng hợp.
	
	
	

	35
	Kiểm tra học kỳ II
	01
	
	01

	
	Cộng:
	35
	10
	25


